
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2025

Khóa: 12 - ĐH Năm học: 2024 - 2025
Học kỳ: 3 (Hè) Đại đội trưởng:
Đại đội: 07 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

TT MSSV Họ và tên
Nhóm /Đại 

đội (c)
Tiểu đội (a)

 Số TT 
giường

Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

1 DH92300874 Lê Bùi Minh Khoa 07 a8 1 H06 H0608

2 DH92301163 Vũ Văn Minh 07 a8 2 H06 H0608

3 DH92301454 Văn Đình Ninh 07 a8 3 H06 H0608

4 DH92301556 Nguyễn Văn Hoàng Phúc 07 a8 4 H06 H0608

5 DH92301720 Cam Chí Tài 07 a8 5 H06 H0608

6 DH92301790 Lê Chí Thanh 07 a8 6 H06 H0608

7 DH92301774 Chu Đoàn Hoàng Thế 07 a8 7 H06 H0608

8 DH92301920 Đặng Minh Thuận 07 a8 8 H06 H0608

9 DH92301998 Phạm Minh Tiến 07 a9 1 H06 H0609

10 DH92302007 Nguyễn Duy Tín 07 a9 2 H06 H0609

11 DH92300049 Nguyễn Đức Anh 07 a9 3 H06 H0609

12 DH92302984 Lê Quốc Bảo 07 a9 4 H06 H0609

13 DH92300271 Hồ Nhật Duy 07 a9 5 H06 H0609

14 DH92300284 Nguyễn Đặng Phương Duy 07 a9 6 H06 H0609

15 DH92301102 Trần Hữu Luân 07 a9 7 H06 H0609

16 DH92302678 Trần Hải Nam 07 a9 8 H06 H0609

17 DH92203935 Nguyễn Đình Nghĩa 07 a10 1 H06 H0610

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
BAN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN
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18 DH92301586 Nguyễn Đình Phương 07 a10 2 H06 H0610

19 DH92301892 Hoàng Minh Thảo 07 a10 3 H06 H0610

20 DH92302100 Nguyễn Trọng Trí 07 a10 4 H06 H0610

21 DH92302143 Lê Khắc Trung 07 a10 5 H06 H0610

22 DH92302158 Võ Thành Trung 07 a10 6 H06 H0610

23 DH92302227 Phạm Nhật Tuấn 07 a10 7 H06 H0610

24 DH92302240 Tạ Tương Khánh Tùng 07 a10 8 H06 H0610

25 DH92302317 Đỗ Hoàng Vũ 07 a11 1 H06 H0611

26 DH92302321 Huỳnh Công Vũ 07 a11 2 H06 H0611

27 DH52402044 Lê Nhất Khải 07 a11 3 H06 H0611

28 DH71901719 Nguyễn Dương Thanh Tùng 07 a11 4 H06 H0611

29 DH52003543 Nguyễn Công Chi 07 a11 5 H06 H0611

30 DH52005870 Vũ Trung Kiên 07 a11 6 H06 H0611

31 DH92006577 Nguyễn Huỳnh Long 07 a11 7 H06 H0611

32 DH72109952 Nguyễn Dương Tấn Lộc 07 a11 8 H06 H0611

33 DH52108691 Hoàng Đoàn Nam 07 a12 2 H06 H0612

34 DH52108670 Nguyễn Phúc Nguyên 07 a12 3 H06 H0612

35 DH52113099 Võ Nhật Tiến 07 a12 4 H06 H0612

36 DH92106012 Hoàng Văn Cường 07 a12 6 H06 H0612

37 DH92109358 Huỳnh Khắc Huy 07 a12 7 H06 H0612

38 DH92109487 Ngô Công Thành 07 a12 8 H06 H0612

39 DH72202316 Nguyễn Duy Sang 07 a13 1 H06 H0613

40 DH42202956 Huỳnh Thanh Hải 07 a13 2 H06 H0613

41 DH52200824 Trần Minh Kha 07 a13 4 H06 H0613
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42 DH52201298 Trần Đình Quân 07 a13 5 H06 H0613

43 DH92202778 Nguyễn Đăng Phát 07 a13 6 H06 H0613

44 DH82202610 Trần Khánh Trình 07 a13 7 H06 H0613

45 DH52111091 Huỳnh Quốc Minh Khang 07 a13 8 H06 H0613

46 DH52201002 Phạm Quang Lộc 07 a14 1 H06 H0614

47 DH52201426 Lê Hoàng Thân 07 a14 2 H06 H0614

48 DH52201639 Trần Minh Trí 07 a14 3 H06 H0614

49 DH92300552 Nguyễn Chí Hiếu 07 a14 4 H06 H0614

50 DH92300767 Văn Công Hy 07 a14 5 H06 H0614

51 DH92300785 Huỳnh Vĩnh Khang 07 a14 6 H06 H0614

52 DH92301066 Hồ Phi Long 07 a14 7 H06 H0614

53 DH92301104 Hồ Văn Cát Lượng 07 a14 8 H06 H0614

54 DH92301374 Hồ Ngọc Yến Nhi 07 a5 1 I02 I0216

55 DH92301407 Hà Ngọc Nhiều 07 a5 2 I02 I0216

56 DH92301578 Bùi Nhã Phương 07 a5 3 I02 I0216

57 DH92300192 Nguyễn Thị Kim Chi 07 a5 5 I02 I0216

58 DH92300491 La Thoại Hân 07 a5 6 I02 I0216

59 DH92300501 Phan Ngọc Bảo Hân 07 a5 7 I02 I0216

60 DH92300575 Phạm Thị Thúy Hoa 07 a5 8 I02 I0216

61 DH92300981 Cao Nguyên Hoa Lan 07 a6 1 I02 I0206

62 DH92301268 Nguyễn Minh Ngọc 07 a6 2 I02 I0206

63 DH92301394 Nguyễn Thị Huyền Nhi 07 a6 3 I02 I0206

64 DH92301452 Phan Quỳnh Như 07 a6 4 I02 I0206

65 DH92302254 Lâm Cát Tường 07 a6 5 I02 I0206
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66 DH92302245 Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền 07 a6 6 I02 I0206

67 DH92302266 Nguyễn Nhã Uyên 07 a6 7 I02 I0206

68 DH92302267 Phan Lê Thảo Uyên 07 a6 8 I02 I0206

69 DH92302416 Trương ái Uyên 07 a7 1 I02 I0207

70 DH92302359 Trần Thảo Vy 07 a7 2 I02 I0207

71 DH92300573 Bùi Lê Hồng Hoa 07 a7 4 I02 I0207

72 DH92301050 Phạm Thị Mỹ Linh 07 a7 5 I02 I0207

73 DH92301377 Hoàng Yến Nhi 07 a7 6 I02 I0207

74 DH92301459 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 07 a7 7 I02 I0207

75 DH92303101 Đào Bạch Hoàng Phúc Tiên 07 a7 8 I02 I0207
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